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ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Phần 1-2-3)
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PHẦN 4- ĐÁP ÁN CÂU HỎI TỰ LUẬN
	



Câu 1.	Cho hai tập hợp , . Tìm các tập hợp , .
	Điểm

	
.
	0,5

	
    
	0,5

	



Câu 2. 	Cho tam giác  có các cạnh . Tính diện tích tam giác  và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .
	

	


Ta có: . Diện tích của tam giác : .
	0,5

	

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác : .
	0,5

	
	

	







Câu 3.  Cho tam giác  có  là trung điểm của . Biết  và  . Tính diện tích của tam giác .

	

	
Đặt 

Áp dụng định lý cosin cho tam giác  có : 



Ta có .

Ta có 
	
[image: ]
	


0,25

	
TH1: 
Ta có 

       

TH2: 

.

	

0,25

	















Câu 4 . Một công ty cần thuê xe để chở  người và  tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe  và , trong đó loại xe  có  chiếc và loại xe  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại  cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại  có thể chở tối đa  người và  tấn hàng; mỗi chiếc xe loại  có thể chở tối đa  người và  tấn hàng. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là thấp nhất?  
	

	



Gọi (xe), (xe) lần lượt là số xe loại  và loại  cần phải thuê. 

Số tiền cần bỏ ra để thuê xe là:  (triệu đồng) 






Ta có  xe loại  và  xe loại  sẽ chở được  người và  tấn hàng.
Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình: 

 

	


0,25

	




Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác (kể cả biên) với , , ,  như hình vẽ




Ta có: ; ; ;  


Suy ra  nhỏ nhất khi  




Vậy để chi phí thuê là thấp nhất thì cần thuê  xe loại  và  xe loại .

     ( học sinh không cần phải trình bày cách vẽ )
	      [image: ]
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(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)



oleObject3.bin

oleObject50.bin

image47.wmf
x


oleObject51.bin

image48.wmf
y


oleObject52.bin

image49.wmf
A


oleObject53.bin

image50.wmf
B


oleObject54.bin

image51.wmf
(

)

;43

fxyxy

=+


image4.wmf
(

]

2;6

B

=-


oleObject55.bin

image52.wmf
x


oleObject56.bin

image53.wmf
A


oleObject57.bin

image54.wmf
y


oleObject58.bin

image55.wmf
B


oleObject59.bin

image56.wmf
2010

xy

+


oleObject4.bin

oleObject60.bin

image57.wmf
0,52

xy

+


oleObject61.bin

image58.wmf
0909

0808

2010120212

0,526,5413

xx

yy

xyxy

xyxy

££££

ìì

ïï

££££

ïï

Û

íí

+³+³

ïï

ïï

+³+³

îî


oleObject62.bin

image59.wmf
ABCD


oleObject63.bin

image60.wmf
(

)

5;2

A


oleObject64.bin

image61.wmf
(

)

9;1

B


image5.wmf
AB

È


oleObject65.bin

image62.wmf
(

)

9;8

C


oleObject66.bin

image63.wmf
(

)

2;8

D


oleObject67.bin

image64.wmf
(

)

5;226

f

=


oleObject68.bin

image65.wmf
(

)

9;139

f

=


oleObject69.bin

image66.wmf
(

)

9;860

f

=


oleObject5.bin

oleObject70.bin

image67.wmf
(

)

2;832

f

=


oleObject71.bin

image68.wmf
(

)

;

fxy


oleObject72.bin

image69.wmf
(

)

(

)

;5;2

xy

=


oleObject73.bin

image70.wmf
5


oleObject74.bin

image71.wmf
A


image6.wmf
AB

Ç


oleObject75.bin

image72.wmf
2


oleObject76.bin

image73.wmf
B


oleObject77.bin

image74.png
9] '

X

>

[ /4‘
<

N

’/44//

.




oleObject6.bin

image7.wmf
[

)

(

]

[

]

3;42;63;6

AB

È=-È-=-


oleObject7.bin

image8.wmf
[

)

(

]

(

)

3;42;62;4

AB

Ç=-Ç-=-


oleObject8.bin

image9.wmf
ABC


oleObject9.bin

image10.wmf
15, 13, 14

acmbcmccm

===


oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

image11.wmf
21 

2

abc

pcm

++

==


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image12.wmf
(

)

(

)

(

)

2

84 

Sppapbpccm

=---=


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image13.wmf
65

 

48

abc

Rcm

S

==


oleObject17.bin

image14.wmf

oleObject18.bin

image15.wmf
ABC


oleObject19.bin

image16.wmf
ABC


oleObject20.bin

image17.wmf
M


oleObject21.bin

image18.wmf
BC


oleObject22.bin

image19.wmf
3,8

ABBC

==


oleObject23.bin

image20.wmf
·

513

cos

26

AMB

=


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image1.wmf
0,9

-


image21.wmf
0

AMx

=>


oleObject26.bin

image22.wmf
AMB


oleObject27.bin

image23.wmf
·

222

2

342.4..cos

13

513

8..70

7

26

13

xxAMB

x

xx

x

=+-

é

=

ê

Û-+=Û

ê

=

ê

ë


oleObject28.bin

image24.wmf
·

·

513339

cossin

2626

AMBAMB

=Þ=


oleObject29.bin

image25.wmf
2

ABCABM

SS

DD

=


oleObject30.bin

oleObject1.bin

image26.png




image27.wmf
13

AM

=


oleObject31.bin

image28.wmf
·

11339

..sin.13.4.3363

2226

ABMABC

SAMBMAMBS

DD

===Þ=


oleObject32.bin

image29.wmf
7

13

AM

=


oleObject33.bin

image30.wmf
·

117339213423

..sin..4.

22261313

13

ABMABC

SAMBMAMBS

DD

===Þ=


oleObject34.bin

image31.wmf
120


image2.wmf
0,9

-


oleObject35.bin

image32.wmf
6,5


oleObject36.bin

image33.wmf
A


oleObject37.bin

image34.wmf
B


oleObject38.bin

image35.wmf
A


oleObject39.bin

image36.wmf
9


oleObject2.bin

oleObject40.bin

image37.wmf
B


oleObject41.bin

image38.wmf
8


oleObject42.bin

image39.wmf
A


oleObject43.bin

image40.wmf
B


oleObject44.bin

image41.wmf
A


image3.wmf
[

)

3;4

A

=-


oleObject45.bin

image42.wmf
20


oleObject46.bin

image43.wmf
0,5


oleObject47.bin

image44.wmf
B


oleObject48.bin

image45.wmf
10


oleObject49.bin

image46.wmf
2


